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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND         Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng năm 2021 

trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 

 
 

A. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TAY- CHÂN- MIỆNG NĂM 2020 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TAY - CHÂN - MIỆNG TẠI THÀNH 

PHỐ VŨNG TÀU 

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố, tính đến ngày 

20/12/2020, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã ghi nhận 457 trường hợp mắc 

bệnh Tay- Chân- Miệng, giảm 1,84 lần so với năm 2019, trong đó phát hiện và 

xử lý 14/14 ổ dịch đạt 100%, không có trường hợp tử vong do dịch bệnh Tay - 

Chân - Miệng. 

II. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH TAY - 

CHÂN - MIỆNG 

Bệnh Tay - Chân - Miệng (Hand foot and mouth disease - HFMD) là một 

bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, bệnh do nhóm vi rút đường 

ruột (Enterovirus) có nhiều týp gây nên; Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau 

họng, đau miệng, loét miệng với vết loét đỏ hay phỏng nước ở niêm mạc miệng, 

lợi, lưỡi; phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. 

Hiện nay bệnh Tay - Chân - Miệng chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. 

Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, 

phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời. 

Bệnh Tay - Chân - Miệng lây truyền từ người sang người chủ yếu qua 

đường tiêu hóa, ngoài ra theo đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ 

mũi, hầu, họng, nước bọt, dịch tiết từ các nốt phỏng nước bị trầy loét hoặc tiếp 

xúc với chất tiết và bài tiết của bệnh nhân trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn 

ghế, nền nhà,…; kể cả khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện cũng có thể tạo 

điều kiện cho vi rút lây lan từ người sang người. 

Mặc dù năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không có dịch Tay - 

Chân - Miệng lớn xảy ra, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, 

đặc biệt là tại các nhóm trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo và trẻ em ở cộng đồng khu dân cư. 

B. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TAY - CHÂN - 

MIỆNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM 2021 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
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- Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu, Sở Y tế Tỉnh về phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng.   

  - Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, 

khống chế, không để dịch Tay - Chân - Miệng bùng phát và lây lan ra diện rộng, 

hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh Tay - Chân - Miệng. 

  - Tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân đặc biệt là 

đối với các phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên công tác tại 

trường học, trường mầm non và nhóm trẻ các kiến thức về đường lây truyền, vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, cách ly bệnh nhân và các biện pháp phòng, chống 

bệnh Tay - Chân - Miệng. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do Tay- Chân- Miệng. 

- Khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. 

2. Chỉ tiêu 

- Giảm 5% số ca mắc tay chân miệng/100.000 dân so với  trung bình 5 

năm giai đoạn 2015- 2019. 

- 100% ổ dịch phát hiện được xử lý đúng quy định. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh TCM 

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cho phụ 

huynh, học sinh, thầy cô giáo về kiến thức và biện pháp phòng, chống bệnh Tay 

- Chân - Miệng, nguy cơ của bệnh có khả năng lây lan rộng và có thể gây biến 

chứng nguy hiểm dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời. 

 - Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện 

thông tin: Tờ rơi, tranh, áp phích, băng rôn, tuyên truyền trên loa phát thanh, xe 

loa lưu động tại các khu dân cư, trường học, đặc biệt, trong các trường mầm 

non, nhà trẻ và các cơ sở trông, giữ trẻ tại cộng đồng.  

- Lồng ghép tuyên truyền về kiến thức phòng, chống bệnh TCM tại các 

cuộc họp tổ dân phố trên toàn Thành phố, với các nội dung cụ thể như sau: 

+ Phát cho từng hộ gia đình, chú trọng vào các hộ gia đình có trẻ nhỏ tờ 

tuyên truyền hướng dẫn về phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng do ngành Y 

tế cung cấp. 

+ Hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khử khuẩn 

dụng cụ, đồ dùng hàng ngày trong nhà, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ 

động các biện pháp phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng như vệ sinh răng 

miệng, rửa tay sạch sau mỗi lần chăm sóc trẻ bệnh, thực hiện một số biện pháp 

hạn chế lây truyền theo đường “phân - miệng” khác như ăn chín uống chín và 

rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
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+ Phổ biến các dấu hiệu để nhận biết sớm bệnh Tay - Chân - Miệng, đồng 

thời, nhận biết các dấu hiệu có thể chuyển nặng cần phải đến cơ sở y tế để được 

xử lý điều trị kịp thời. 

2. Tổ chức giám sát, phát hiện ca bệnh, xử lý dịch 

- Tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc Tay- 

Chân- Miệng tại các cơ sở y tế trên địa bàn (cơ sở y tế nhà nước và tư nhân), tại 

các trường học, nhóm trẻ và trong cộng đồng dân cư, để tổ chức cách ly, chăm 

sóc và điều trị tích cực trẻ bệnh. 

- Chủ động khoanh vùng ổ dịch (nếu có), tổ chức xử lý dịch và điều trị 

bệnh nhân theo đúng quy trình của Bộ Y tế, nhằm ngăn ngừa sự lan tràn ca bệnh 

ra khu vực khác, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và biến chứng dẫn đến tử vong do 

bệnh Tay-Chân- Miệng gây ra. 

3. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, hoá chất và nhân lực để chủ 

động phòng chống dịch bệnh Tay- Chân- Miệng 

Giao cho Trung tâm Y tế Thành phố phối hợp với Phòng Y tế, phòng Tài 

chính- Kế hoạch có trách nhiệm rà soát, bổ sung đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp 

cứu, hoá chất, vật tư, trang thiết bị huy động nhân lực và kinh phí, đề xuất 

UBND thành phố phê duyệt để triển khai phòng chống dịch Tay- Chân- Miệng 

đạt hiệu quả. 

4. Công tác  kiểm tra, giám sát 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố (gồm: Y tế, Giáo dục 

& Đào tạo, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị, ban ngành liên quan) để tiến 

hành kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch Tay - Chân - Miệng tại các 

đơn vị, địa phương, các điểm nóng, các trường học, các điểm giữ trẻ, khu vực có 

nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn Thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch, huy động đầy đủ 

nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng 

trên địa bàn Thành phố.  

- Thực hiện và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện giám sát, phát 

hiện sớm các trường hợp mắc Tay - Chân - Miệng tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo 

dục, các nhóm trẻ và trong cộng đồng dân cư, thường xuyên theo dõi và thông 

báo sớm các diễn biến bất thường của dịch bệnh, xử lý triệt để ổ dịch theo quy 

định, nhằm ngăn ngừa sự lây lan ca bệnh ra các khu vực khác.   

- Rà soát và bổ sung đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, hoá chất, vật tư, 

trang thiết bị,…và bố trí đủ nhân lực, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp xử 

lý dịch và phối hợp tốt các tuyến y tế trong điều trị bệnh nhân Tay - Chân - 

Miệng, ngăn chặn, dập dịch ngay từ khi xảy ra ca bệnh đầu tiên trên địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, 

đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã thuộc Thành phố tổ chức triển 

khai thường xuyên các hoạt động phòng, chống bệnh Tay - Chân - Miệng, như: 
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Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, chăm sóc bệnh; cách ly, xử lý 

dịch nếu có trẻ mắc bệnh Tay - Chân - Miệng. 

- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hoá - Thông tin & Thể thao Thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, 

hướng dẫn người dân về tình hình dịch bệnh Tay - Chân - Miệng, để nhân dân 

nhận thức đúng, đủ về  dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh ngay tại gia đình, cộng đồng khu dân cư. 

- Tham mưu cho UBND Thành phố lập kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng tại các đơn vị địa phương, các 

trường học, mẫu giáo, các nhóm trẻ và các điểm nóng có nguy cơ bùng phát 

dịch; Định kỳ hàng tuần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa 

phương về UBND Thành phố và Sở Y tế Tỉnh. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao Thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người dân về tình hình 

dịch bệnh Tay - Chân - Miệng, đảm bảo mọi người dân nhận thức đúng, đủ về 

nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa dịch bệnh ngay tại gia đình, cộng đồng khu dân cư. 

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin: 

Phát loa, treo băng rôn, phát tờ rơi, tranh, áp phích,… tập trung tuyên truyền tại 

các khu dân cư, các trường học, mẫu giáo, nhóm trẻ…; đưa tin hàng ngày về 

tình hình dịch bệnh, các biểu hiện, triệu chứng của bệnh Tay - Chân - Miệng và 

các biện pháp phòng, chống để mọi người dân hiểu, chủ động phòng ngừa và 

tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng 

đồng. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo các trường mẫu giáo trên địa bàn chủ động phối hợp với ngành 

Y tế Thành phố thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh, 

giáo viên, cô nuôi dạy trẻ các biện pháp phòng bệnh, theo dõi trẻ hàng ngày; 

Phát hiện sớm các trường hợp có sốt, loét miệng, phỏng nước lòng bàn tay, 

chân, mông,… kịp thời thông báo cho gia đình và cơ sở y tế  gần nhất để có biện 

pháp xử lý phù hợp, đúng quy định tránh lây lan ra cộng đồng. 

- Yêu cầu các trường học, nhóm trẻ phải nghiêm túc thực hiện quy định về 

vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi của trẻ, vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng quy trình 

hướng dẫn của Bộ Y tế cho trẻ và đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng, chống 

dịch bệnh nói chung và bệnh Tay - Chân - Miệng nói riêng. 

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

Căn cứ vào Kế hoạch phòng, chống dịch của ngành y tế Thành phố, cân 

đối ngân sách, trình UBND Thành phố xem xét cấp bổ sung kinh phí cho các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng như: các hoạt động giám 

sát dịch, thanh kiểm tra, công tác tập huấn, tuyên truyền, mua thuốc, vật tư, hoá 

chất phòng chống dịch. 



 5 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố Vũng Tàu và các Hội, Đoàn thể: 

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và UBND các phường, xã tăng cường 

thông tin, tuyên truyền, giáo dục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng ngay tại gia đình 

và cộng đồng, thực hiện thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ăn 

chín, uống chín nhằm góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh.  

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Chỉ đạo Trạm Y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Tay- 

Chân - Miệng tại cộng đồng dân cư và các trường học, nhóm trẻ trên địa bàn; 

kịp thời tham mưu cho UBND phường, xã chủ động triển khai các hoạt động 

phối hợp phòng, chống dịch, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.   

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về tình hình 

dịch bệnh, các dấu hiệu của bệnh và biện pháp xử trí nếu có trẻ mắc bệnh Tay - 

Chân - Miệng, để người dân biết cách phòng bệnh và tích cực tham gia các hoạt 

động chống dịch tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo họp khu phố, tổ dân phố tổ chức lồng ghép triển khai các hoạt 

động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Tay- Chân- Miệng tại địa phương; 

đồng thời lập danh sách và triển khai cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ theo hình 

thức nhóm trẻ gia đình trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cơ sở, 

khử khuẩn dụng cụ, theo dõi sức khỏe trẻ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.  

- Báo cáo kịp thời về UBND Thành phố tình hình diễn biến của dịch bệnh 

và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Tay- Chân- Miệng tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng năm 

2021 trên địa bàn Thành phố; UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch; Giao Trung tâm Y tế Thành 

phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh và 

kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương về UBND thành phố Vũng Tàu và 

Sở Y tế./.       

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh BR-VT;                  
- Sở Y tế tỉnh BR-VT; 

- TTKSBT tỉnh BRVT; 

- Thường trực Thành uỷ Vũng Tàu;  

- Chủ tịch & các Phó chủ tịch UBND TPVT; 

- MTTQVN và các Đoàn thể TPVT; 

- Các phòng: Y tế, VHTT, GD-ĐT, TC-KH; 

- Trung tâm Y tế TPVT; 

- Trung tâm VH-TT &TT TP; 

- UBND 17 phường, xã; 

- Trạm Y tế 17 phường, xã; 

- Trang TTĐT thành phố Vũng Tàu; 

- Lưu VT, TH.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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